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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA B 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 45/2024/HSST 

  Ngày: 26/4/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA B, TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Duy Thạch 

                                       Bà Trần Thị Lịch 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Yến –Thư ký TAND huyện Gia B 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tập – Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia B xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự  thụ lý số 35/2024/TLST-HS ngày 14/3/2024 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2024/QĐXXST-HS ngày 11/4/2024 đối với 

bị cáo: 

Trương Quang L, sinh năm 2000. 

NĐKHKTT: Thôn Cầu Đ, xã Nhân Th, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh. 

Chỗ ở hiện tại:Thôn Khoái K, xã Nhân Th, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh. 

Nghề ngH: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt N;        

Con ông Trương Quang L, sinh năm 1968. 

Con bà Đinh Thị P, sinh năm 1972. 

Gia đình bị cáo có 02 anh em ruột, bị cáo là con út. 

Có vợ: Nguyễn Ánh N, sinh năm 2003. 

Con: Có 01 con, sinh năm 2021. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 50 ngày 31/05/2021 của 

Công an huyện Gia B xử phạt Trương Quang L số tiền 3.250.000 đồng về hành vi 

xâm hại sức khỏe của người khác và tụ tập nhiều người gây mất trật tự công cộng. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/4/2022 đến ngày 29/6/2022 được thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Từ ngày 07/10/2022 được áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, sau đó bị cáo bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 
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17/12/2023 bị cáo bị bắt truy nã và bị tạm giữ, tạm giam đến nay. Hiện tạm giam 

tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1988. Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt) 

NĐKHKTT: Thôn Quần Nh 1, xã Đồng L, huyện Triệu S, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 03/10/2021, anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1998, 

hộ khẩu thường trú (HKTT): thôn Quần Nham 1, xã Đồng L, huyện Triệu S, tỉnh 

Thanh Hóa đang ngồi hát Karaoke cùng nhóm anh em xã hội gồm: anh Nguyễn 

Kim T, sinh năm 1980, HKTT: Cầu Đ, Nhân Th, Gia B, Bắc Ninh, anh Trần Đức 

Nhân, sinh năm 1986, HKTT: Nhân H, Nhân Th, Gia B, Bắc Ninh, anh Vũ Đình H, 

sinh năm 1988, anh Đào Duy Ho, sinh năm 1995 cùng HKTT: Hương Triện, Nhân 

Th, Gia B, Bắc Ninh và Đ (tên thường gọi là Dũng) là bạn của N tại quán Karaoke 

Đồng Quê ở Vàng T, Xuân L, Gia B, Bắc Ninh thì Đ nhờ N trở Đ ra đón bạn đang 

bị hết xăng xe trên đường quốc lộ 17. N đồng ý điều khiển xe mô tô trở Đ đến đón 

bạn của Đ thì thấy bạn của Đ đang dắt xe trên đường đoạn gần cây xăng Sinh 

Tưởng thuộc địa phận thôn Khoái K, xã Nhân Th, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh. 

Thấy vậy nên N điều khiển xe trở Đ vào quán nước gần đó của anh Luân để hỏi 

mượn dụng cụ để hút xăng từ xe của N sang xe của bạn Đ. Tại đây, N và Đ gặp anh 

Nguyễn Bá D, sinh năm 1989, HKTT: Khoái K, Nhân Th, Gia B, Bắc Ninh đang 

ngồi uống nước cùng bạn ở đây. Do hiểu nhầm nhóm của N trộm cắp xe nên N và 

Đ có xích mích, mâu thuẫn lời qua tiếng lại với anh D. Đ dùng tay phải đấm 01 cái 

trúng vào vùng cằm của anh D rồi bỏ chạy thì anh D đuổi theo, trên đường đuổi 

theo Đ, anh D nhặt được 01 đoạn gỗ hình trụ kích thước (23x5,5x2,5) cm đuổi theo 

để đánh Đ nhưng không đuổi được thì anh D quay lại gặp N và tiếp tục to tiếng, cãi 

nhau với N, N để xe mô tô lại bỏ chạy thì anh D tiếp tục đuổi theo N. Trên đường 

chạy, N gọi điện thoại cho anh H thông báo việc mình đang bị đuổi đánh thì anh H 

cùng với anh T, anh Ho, anh Nh đi đến chỗ N. Khi anh T, Nhân, H, Ho đi đến đoạn 

trước cửa nhà anh D thì gặp anh D đang đuổi theo N, thấy vậy, anh T, anh N gọi D 

lại để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Khi anh T, anh Nhân đang đứng nói 

chuyện với anh D thì Trương Quang L đi đến thấy đông người nên cũng vào để 

xem có việc gì. Khi anh Nhân, anh T và anh D đang nói chuyện thì N nhặt 02 nửa 

viên gạch chỉ chạy đến đập 01 nhát trúng đầu của anh D và tiếp tục chạy đến đập 

01 nhát trúng đầu của L làm anh D và L bị thương tích, chảy máu đầu, anh D sau 

đó được anh N và người nhà lau rửa vết thương cho còn L do bực tức vì bị N đánh 

nên đã chạy vào trong xưởng tre của nhà anh D ở cạnh đó lấy 01 con dao, loại dao 

rựa có 01 lưỡi sắc dài khoảng 40 cm chạy đuổi theo N. Thấy vậy, anh H và anh Ho 

cũng đuổi theo để can ngăn L. Khi anh H và Ho đuổi kịp L thì bảo L dừng lại rồi 

anh H và anh Ho gọi N ra để nói chuyện. Khi L và N đang nói chuyện thì L dùng 

dao chém 01 nhát trúng vào vùng đầu gối chân phải của N. Thấy vậy, anh H và anh 



 3 

Ho chạy đến can ngăn, đẩy L ra không cho L đánh N nữa thì L quay lại chỗ nhà 

anh D rồi được mọi người đưa đi sơ cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Gia B. 

N sau đó cũng được anh T, anh H, anh Ho đưa đi sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện 

Gia B rồi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Gia B để điều trị. Anh D và L 

được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Gia B từ ngày 04/10/2021 đến ngày 

05/10/2021 thì ra viện; N điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ ngày 

04/10/2021 đến ngày 07/10/2021 thì ra viện.  

Ngoài ra, N khai nhận, sau khi L gây thương tích cho N rồi đi về thì N thấy có 

Nguyễn Kim C, sinh năm 1993 điều khiển xe ô tô BKS: 99A- 439.51 đến, trên xe 

còn có một số thanh niên không quen biết. Sau đó có 01 N thanh niên đi cùng C có 

hành vi dùng dao chém gây thương tích cho N ở tay và lưng. Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Gia B đã triệu tập, lấy lời khai của C và làm rõ, người đi 

cùng xe ô tô với C hôm đó gồm Hán Văn Tu, sinh năm 1998 ở Lôi Ch, An T, 

Lương T, Bắc Ninh và Văn Vương Tu, sinh năm 1994 ở Tân L, Đình Bả, Từ Sơn, 

Bắc Ninh ngoài ra còn có Đinh Vũ M, sinh năm 1993 ở Khoái K, Nhân Th, Gia B, 

Bắc Ninh. Tại cơ quan Điều tra, C, Tu và Vương Tu khai nhận ngày 03/10/2022, C 

lái xe trở Tu và Vương Tu đi lên thành phố Bắc Ninh có việc, trên đường đi thì 

thấy đông người nên đỗ lại hỏi và có gặp N đang nằm trên đường nhưng C, Tu và 

Vương Tu không thừa nhận việc chém gây thương tích cho N. M cũng khẳng định 

không gây thương tích cho N. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia B đã tiến hành cho N và C đối chất, quá 

trình đối chất, C vẫn khẳng định C, Tu, Vương Tu không tham gia đánh hay gây 

thương tích cho N.  

Ngày 06/10/2021, anh Nguyễn Bá D, Trương Quang L và Nguyễn Văn N có 

đơn trình báo gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia B đề nghị xử lý vụ 

việc theo đúng quy định của Pháp luật. Trương Quang L tự giác giao nộp 01 con 

dao dạng dao phay, dao có một lưỡi sắc, phần lưỡi dao có vết hoen gỉ, tổng chiều 

dài 31 cm, chỗ rộng nhất 7,2 cm. Ban đầu, L khai nhận con dao này là con dao L 

dùng để gây thương tích cho N, tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó L khẳng định 

con dao này không phải con dao mà L sử dụng gây thương tích cho N mà là con 

dao khác. Sau khi L chém gây thương tích cho N, L đã vứt lại con dao vào xưởng 

tre nhà anh D, sau đó L đã đến và lấy con dao cũ nhất để mang giao nộp.  

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia B đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc, quá trình khám nghiệm hiện trường xác 

định: 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực lòng đường quốc lộ 17, giáp với lề 

đường trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Hi và trước xưởng tre gỗ nhà anh Nguyễn Bá 

D; đường quốc lộ 17 được trải nhựa, lòng đường rộng 9,5 mét, đường chạy theo 

hướng Đông- Tây (Từ Nhân Th đi Xuân L). 

- Khu vực trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Hi lề đường được đổ bê tông cao 20 

cm so với mặt đường Quốc lộ 17, khoảng cách từ cửa nhà đến lòng đường là 7,2 

mét, nhà chị Hi quay hướng Bắc, trước cửa nhà có đặt một số chậu cây xanh và bộ 

ghế đá. 
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- Khu vực trước cửa xưởng tre gỗ nhà anh Nguyễn Bá D là khu đất có cỏ mọc 

tự nhiên, khoảng cách từ cửa xưởng đến lòng đường là 12 m, nhà xưởng quay 

hướng Bắc, phía Đông tiếp giáp nhà chị Hi.  

Tại vị trí cách mép nhà Tây Bắc chị Hi 5,3 mét và cách mép đường phía N 

đường Quốc lộ 17 là 2,1 mét phát hiện 01 viên gạch có hình dạng không xác định, 

chỗ dài nhất 15cm, chỗ ngắn nhất tại bề ngang 05 cm, có nhiều góc cạnh cứng 

chắc; Tại vị trí cách  góc nhà tây bắc của chị Hi 5 mét và cách mép phía N đường 

Quốc lộ 17 là 2,2 mét phát hiện 01 thanh gỗ hình trụ, kích thước: (23x5,5x2,5) cm. 

Quá trình khám nghiệm đã thu giữ viên gạch và thanh gỗ hình trụ có đặc điểm như 

trên.  

Tại giấy chứng nhận thương tích ngày 27/10/2021 của Trung tâm y tế huyện 

Gia B xác định thương tích của Trương Quang L như sau: “Vùng đầu có vết rách 

dài 1,5cm, bờ nham nhở, chảy máu nhiều; Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc 

cản quang: Hiện tại không thấy bất thường nội sọ trên phịm CLVT sọ. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 178 ngày 13/12/2021 của 

Viện pháp y quốc gia kết luận:  

“Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trương Quang L tại thời điểm giám định là 01% 

(Một phần trăm); Thương tích do vật tày có cạnh gây ra; Viên gạch do cơ quan 

trưng cầu gửi đến giám định có thể gây ra được thương tích vùng chẩm.” 

Tại giấy chứng nhận thương tích ngày 27/10/2021 của Trung tâm y tế huyện 

Gia B xác định tình trạng thương tích của anh Nguyễn Bá D như sau: “Vùng đầu 2 

vết rách dài 1,5cm và 1cm, sâu sát xương, bờ nham nhở. Vùng cằm có 1 vết thương 

sây sát; Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang: Hiện tại không thấy bất 

thường nội sọ trên phim CLVT sọ.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 177 ngày 22/12/2021 của 

Viện pháp y quốc gia kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Bá D như 

sau: 

“Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là: 

+ 02 sẹo phần mềm vùng đỉnh đầu: 01% + 01%= 02% (Hai phần trăm). 

+ Vết thay đổi sắc tố da vùng dưới cằm: 01% (Một phần trăm). 

+ Chấn động não điều trị ổn định: 01% (Một phần trăm). 

+ Vết thương do vật tày có cạnh gây ra; Viên gạch do cơ quan trưng cầu gửi 

đến giám định có thể gây ra được thương tích vùng đầu.” 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 2068A ngày 01/11/2021 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Ninh xác định thương tích của Nguyễn Văn N như sau: Các thương 

tích khám trên lâm sang: 

+ Vết thương mặt trong gối phải kích thước 02 x 04 cm, sâu 04 cm, bờ sắc gọn 

đứt hoàn toàn gân bánh chè, thấu khớp gối. 

+ 01 vết thương mặt ngoài cánh tay phải kích thước 05 x 02 cm sâu 02 cm, bờ 

sắc gọn, đứt gân nhị đầu. 

+ 01 vết xước da giữa thắt lưng phải ngang mức L3- L4 hướng từ trên xuống 

dưới, từ phải sang trái dài 12 cm rộng 0,1 cm sâu 0,1 cm 



 5 

+ 01 vết xước da giữa thắt lưng phải ngang mức L4- L5 hướng từ trên xuống 

dưới từ phải sang trái dài 05 cm rộng 0,1 cm sâu 0,1 cm.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 179 ngày 22/12/2021 của 

Viện pháp y quốc gia- Bộ y tế kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn N 

tại thời điểm giám định là:  

+ Sẹo cánh tay phải kích thước lớn: 03% (Ba phần trăm). 

+ Sẹo vùng lưng kích thước trung bình: 02% (Hai phần trăm) 

+ Sẹo gối phải kích thước trung bình: 02% (Hai phần trăm) 

+ Vết thương thấu khớp tổn thương xương bánh chè, nối gân bánh chè và các 

dây chằng khớp gối phải ảnh hưởng vận động (gấp tối đa 350) khớp gối phải: 27% 

(Hai mươi bảy phần trăm). 

+ Thương tích của Nguyễn Văn N do vật sắc gây ra; con dao gửi giám định ít 

có khả năng gây ra được vết thương gối phải và lưng của Nguyễn Văn N.  

Tại công văn số 458 ngày 12/9/2022 của Viện pháp y quốc gia xác định: “Căn 

cứ theo quy định tại thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể của vết thương ở đầu gối phải của N là 28%, tổng tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể Nguyễn Văn N tại thời điểm giám định là 32% (Ba 

mươi hai phần trăm) theo phương pháp cộng tại thông tư.”. 

Ngày 26/11/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia B đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định số 148, trưng cầu Viện Pháp y quốc gia- Bộ y tế giám 

định phát hiện dấu vết sinh vật trên con dao do Trương Quang L giao nộp. Tại 

phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 01 ngày 02/12/2021 của Viện pháp y quốc gia 

kết luận: Trên con dao gửi giám định không phát hiện dấu vết máu. 

Ngày 19/10/2022, anh Nguyễn Bá D và Trương Quang L đã xin rút đơn yêu 

cầu khởi tố đối với Nguyễn Văn N, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia B 

đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Văn N về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Với nội dung trên, Cáo trạng số 08/CT-VKSGB ngày 12/3/2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Gia B đã truy tố bị cáo Trương Quang L về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo L thừa nhận việc truy tố như nội dung bản cáo trạng là 

đúng. Bị cáo không có ý kiến bổ sung gì về nội dung bản cáo trạng mà chỉ xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Bị hại anh Nguyễn Văn N vắng mặt tại phiên tòa, lời khai có trong hồ sơ thể 

hiện: Bản thân anh bị Trương Quang L cầm dao chém 01 nhát trúng vào vùng đầu 

gối chân phải như kết luận giám định là đúng, anh đã được gia đình L bồi thường 

10.000.000 đồng. Về trách nhiệm dân sự, anh không yêu cầu bị cáo L phải bồi 

thường gì thêm.  

Về trách nhiệm hình sự: Anh N đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo L. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: Chị là vợ của bị cáo L, quá trình 

điều tra, chị được bị cáo L tác động và chị có đứng ra nộp 10.000.000 đồng để bồi 
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thường cho bị hại, số tiền kể trên là của chị, đến nay chị tự nguyện không yêu cầu bị cáo 

L phải hoàn trả lại. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh thực hành 

quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo cáo trạng số 

08/CT- VKSGB ngày 12/3/2024. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, 

tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trương Quang L phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trương Quang L từ 26 tháng tù đến 30 tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2023. Được trừ thời gian tạm giam từ ngày 

04/4/2022 đến ngày 29/6/2022.  

Về trách nhiệm dân sự: Không đề cập xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu 

hủy 01 viên gạch có hình dạng không xác định, chỗ dài nhất 15cm, chỗ ngắn nhất 

tại bề ngang 05 cm, có nhiều góc cạnh cứng chắc, 01 thanh gỗ hình trụ, kích thước: 

(23x5,5x2,5) cm và 01 con dao dạng dao phay, dao có một lưỡi sắc, phần lưỡi dao 

có vết hoen gỉ, tổng chiều dài 31 cm, chỗ rộng nhất 7,2 cm. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sau khi nghe luận tội của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Gia B, không tranh luận về tội danh mà chỉ đề nghị HĐXX xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

                                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã làm đúng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 03/10/2021, tại quán nước của anh Luân trên mặt 

đường Quốc lộ 17 thuộc địa phận thôn Khoái K, xã Nhân Th, huyện Gia B, tỉnh 

Bắc Ninh, do mâu thuẫn cá nhân giữa anh Nguyễn Bá D với Nguyễn Văn N và đối 

tượng Đ là bạn N nên giữa anh Nguyễn Bá D và đối tượng Đ có xô xát đuổi đánh 

nhau. Sau khi Đ bỏ chạy, anh D tiếp tục xô xát với N thì N bỏ chạy ra khu vực 

trước cửa nhà anh D ở gần đó thì có Trương Quang L là bạn của anh D cũng đi ra 

đó. Tại đây, N đã dùng 01 viên gạch vỡ đập 01 phát vào đầu của anh D, sau đó N 

tiếp tục dùng 01 viên gạch vỡ đập 01 phát vào đầu của Trương Quang L làm anh D 

bị thương tích ở vùng đầu, tổn thương cơ thể 03%, L bị thương tích ở vùng đầu, tỷ 

lệ tổn thương cơ thể là 01%. Sau khi bị N đập vào đầu, L đã chạy vào xưởng sản 

xuất tre của gia đình anh D ở gần đó lấy 01 con dao đuổi theo và chém 01 phát vào 

đầu gối phải của N làm N bị thương tích ở đầu gối phải, đứt gân bánh chè, thấu 

khớp gối, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28%. Quá trình điều tra, anh Nguyễn Bá D và 

Trương Quang L đã tự nguyện hòa giải và rút đơn yêu cầu khởi tố đối với Nguyễn 
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Văn N nên cơ quan CSĐT Công an huyện Gia B đã ra Quyết định đình chỉ điều tra 

vụ án đối với bị can Nguyễn Văn N. 

Trong vụ án này, bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm là “dao bằng kim 

loại” gây thương tích cho bị hại 28% sức khoẻ. Hành vi gây thương tích kể trên của 

bị cáo được quy định tại điểm đ khoản 2 điều 134 BLHS, Cáo trạng truy tố  bị cáo 

Trương Quang L về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ 

luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến 

sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, hành vi đó còn gây mất 

trật tự trị an, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội 

phạm. Do vậy cần áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo đã thực hiện 

mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

các bị cáo thì thấy: Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 50 ngày 

31/5/2021 của Công an huyện Gia B xử phạt Trương Quang L số tiền 3.250.000 

đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác và tụ tập nhiều người gây mất 

trật tự công cộng. 

 Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái 

độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo đã 

tự nguyện bồi thường thiệt hai cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng, bị cáo phạm tội 

trong tình trạng tinh thần bị ức chế từ hành vi trái pháp luật của bị hại. Về phía bị 

hại đã có đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.Vì vậy, bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, e, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Từ nhận định trên thì thấy: Cần thiết phải cách ly bị cáo L ra ngoài xã hội một 

thời gian mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã 

hội. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho 

bị hại 10.000.000 đồng (bị hại đã nhận được số tiền kể trên). Mặt khác, bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường khoản nào khác. Chị Nguyễn Ánh Ngọc (vợ 

bị cáo) cũng không có yêu cầu gì đối với số tiền kể trên do vậy không đề cập xem 

xét giải quyết là phù hợp pháp luật 

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 viên gạch có hình dạng không xác định, chỗ 

dài nhất 15cm, chỗ ngắn nhất tại bề ngang 05 cm, có nhiều góc cạnh cứng chắc, 01 

thanh gỗ hình trụ, kích thước: (23x5,5x2,5) cm và 01 con dao dạng dao phay, dao 

có một lưỡi sắc, phần lưỡi dao có vết hoen gỉ, tổng chiều dài 31 cm, chỗ rộng nhất 

7,2 cm là công cụ liên quan đến hành vi phạm tội. Xét không có giá trị sử dụng và 

giá trị sử dụng không lớn nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp pháp luật. 

Liên quan trong vụ án này còn có việc N khai bị M, Nguyễn Kim C và những 

người đi trên xe ô tô của C đánh, chém gây thương tích, quá trình điều tra, cơ quan 

Điều tra đã tiến hành triệu tập C, M, Tu, Vương Tu lên làm việc. Tại cơ quan điều 

tra, các đối tượng không thừa nhận việc gây thương tích cho N, bản thân N và 
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những người làm chứng không xác định được ai là người chém gây thương tích cho 

N ở vùng tay và lưng nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với M, C, Tu và 

những người liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia B tách hành 

vi của những đối tượng trên ra, khi nào làm rõ sẽ xem xét xử lý sau. 

Đối với hành vi đuổi đánh nhau trên đường quốc lộ 17 của L, N và D, quá 

trình xác minh tại địa phương xác định do thời điểm các đối tượng đuổi đánh nhau 

vào buổi tối muộn, ít người qua lại nên chưa đến mức gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên cơ quan CSĐT Công an 

huyện Gia B không xem xét xử lý đối với L, N và D về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. Công an huyện Gia B đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

L, N và D về hành vi trên là phù hợp.  

Về án phí: Bị cáo phạm tội phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố bị cáo Trương Quang L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b; e, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trương Quang L 27 tháng tù. 

thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2023. Được trừ thời gian tạm giam từ ngày 

04/4/2022 đến ngày 29/6/2022. 

Áp dụng điều 329 BLTTHS: Quyết định tạm giam bị cáo Trương Quang L 45 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành án. 

3.Về trách nhiệm dân sự: Không đề cập xem xét giải quyết. 

4.Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tịch 

thu tiêu hủy 01 viên gạch có hình dạng không xác định, chỗ dài nhất 15cm, chỗ 

ngắn nhất tại bề ngang 05 cm, có nhiều góc cạnh cứng chắc, 01 thanh gỗ hình trụ, 

kích thước: (23x5,5x2,5) cm và 01 con dao dạng dao phay, dao có một lưỡi sắc, 

phần lưỡi dao có vết hoen gỉ, tổng chiều dài 31 cm, chỗ rộng nhất 7,2 cm. 

5.Về án phí: Áp dụng nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Trương Quang L phải chịu 200.000 đồng  

án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng các điều 331; Điều 333 BLTTHS: Bị cáo có 

mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được tống Đ kết quả bản án vắng mặt.  

 

      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                     CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

          

 

PHAN DUY THẠCH          TRẦN THỊ LỊCH                THẠCH THIÊN HÀ 
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